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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LỘC HÀ - HÀ TĨNH 

 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Trần Xuân Quang. 

 Các Hội thẩm nhân dân: - Ông Phan Tùng Long. 

  - Ông Nguyễn Khắc Diện. 

 Thư ký phiên toà:   - Bà Lê Thị Thủy. Thư ký Tòa án 

Đại diện VKSND huyện Lộc Hà tham gia phiên toà: 

   Ông Nguyễn Xuân Định.        Kiểm sát viên. 

Ngày 11 tháng 01 năm 2018 tại hội trường xét xử, Tòa án nhân dân huyện Lộc 

Hà đưa ra xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 17/2017/TLST-HS 

ngày 30 tháng 11 năm 2017 đối với bị cáo: 

- NGUYỄN PHÚC H; Tên gọi khác: Không; Sinh ngày: 05/3/1990 tại xã T, 

huyện L, tỉnh H; Nơi cư trú: Thôn Y, xã T, huyện L, tỉnh H; Trình độ văn hóa: 

12/12; Nghề nghiệp: Nhân viên công ty VinCom; Con ông: Nguyễn Đức N, sinh 

năm: 1954 và bà: Nguyễn Thị T, sinh năm: 1955; Vợ: Trần Thị L, sinh năm 1988; 

Con: 01 đứa, sinh năm 2017; Tiền án, tiền sự: Không; Biện pháp ngăn chặn: Bị cáo 

bị áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Có mặt tại  phiên tòa 

Đại diện hợp pháp cho người bị hại: 

 - Bà Tô Thị L.  Sinh năm 1948 

Trú tại thôn P, xã T, huyện L, tỉnh H. 

Nghề nghiệp: Làm ruộng. 

Là: Vợ của nạn nhân Nguyễn Văn N. Có mặt tại phiên tòa 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

 - Trần Thị L.  Sinh năm 1988. 

Trú tại: Thôn Y, xã T, huyện L, tỉnh H. 

Nghề nghiệp: Lao động tự do. Có mặt tại phiên tòa 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LỘC HÀ 

TỈNH HÀ TĨNH 
 

Bản án số: 02/ HSST 

Ngày 11/ 01/ 2018 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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NỘI DUNG VỤ ÁN 

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên 

tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 14 giờ ngày 20/9/2017 Nguyễn Phúc H điều khiển xe máy nhãn 

hiệu HONDA WAVE RSX mang biển kiểm soát: 37B1 – 237.81 đi từ nhà đến 

Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà theo hướng bãi biển Xuân Hải, xã Thạch Bằng 

đi xã Thạch Mỹ. Khi đang điều khiển xe lưu thông trên phần đường đã rải nhựa 

của đường 70m (đường mới thi công xong ½ đường) thuộc địa phận thôn Phú 

Đông, xã Thạch Bằng thì Nguyễn Phúc H phát hiện phía trước cách khoảng 20 đến 

25m có ông Nguyễn Văn N điều khiển xe gắn máy biển kiểm soát: 38AL – 002.07 

chuẩn bị đi ra phần đường H đang đi tới, nhưng do phán đoán sai hướng đi của ông 

N và chủ quan tự tin nên H không giảm tốc độ và cũng không dùng tín hiệu còi mà 

tiếp tục đi về phía trước, còn ông Nguyễn Văn N điều khiển xe theo lối đi tự phát 

xuyên qua dải phân cách cứng và đi ra giữa phần đường đã rải nhựa. Lúc này, 

khoảng cách giữa hai xe khoảng 03 đến 05m, H mới phát hiện ra ông N điều khiển 

xe băng qua đường. Do khoảng cách quá gần H không kịp giảm tốc độ, hãm phanh 

để dừng lại nên H đánh lái điều khiển xe tránh sang phải nhưng không tránh được 

nên bánh trước xe máy do H điều khiển đã đâm vào phần phía trước bên phải của 

xe gắn máy do ông Nguyễn Văn N điều khiển khiến cả hai xe đều ngã xuống mặt 

đường. Hậu quả: ông Nguyễn Văn N bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 

đa khoa tỉnh Hà Tĩnh nhưng sau đó bị tử vong do chấn thương sọ não. 

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã thừa nhận hành vi 

phạm tội của mình. Đại diện hợp pháp cho người bị hại, người có quyền lợi và 

nghĩa vụ liên quan, người làm chứng có lời khai tại hồ sơ và tại phiên tòa hôm nay 

phù hợp với lời khai của bị cáo. 

Cáo trạng số 19/CTr-KSĐT ngày 29/ 11/ 2017, VKSND huyện Lộc Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh đã truy tố bị cáo Nguyễn Phúc H về tội “Vi phạm các quy định về điều khiển 

phương tiện giao thông đường bộ” theo khoản 1 Điều 202-BLHS. 

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện VKSND huyện Lộc Hà đề nghị HĐXX xem 

xét xử phạt Nguyễn Phúc H từ 09 tháng đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. 

Thời gian thử thách 18 tháng đến 24 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Về vật chứng: Trả lại cho Nguyễn Phúc H giấy phép lái xe hạng A1, số: 

400173005934, cấp ngày 27 tháng 02 năm 2017 mang tên Nguyễn Phúc H, địa chỉ: 

xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
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1. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Lộc Hà, 

Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Hà, Kiểm sát viên trong quá trình 

điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định 

của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những 

người tham gia tố tụng không có ý kiến hay khiếu nại về hành vi, quyết định của 

Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định 

tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều 

hợp pháp. 

2. Tại phiên toà hôm nay lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của người bị 

hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng và đối chiếu các 

chứng cứ, tài liệu khác thu thập có được trong hồ sơ vụ án đã cho thấy: Khoảng 14 

giờ ngày 20/9/2017, Nguyễn Phúc H điều khiển xe máy biển kiểm soát 37B1 

237.81 có dung tích xi lanh 109cm
3
 lưu thông trên đường 70 theo hướng từ xã 

Thạch Bằng đi xã Thạch Mỹ. Khi đến đoạn đường thuộc thôn Phú Đông xã Thạch 

Bằng, Nguyễn Phúc H phát hiện ông Nguyễn Văn N điều khiển xe gắn máy theo 

lối đi tự phát băng qua giải phân cách sang đường 70. Do phán đoán sai hướng đi 

của ông N và chủ quan tự tin nên H không giảm tốc độ và không dùng tín hiệu còi 

đã gây tai nạn với ông Nguyễn Văn N. Sau khi tai nạn xẩy ra ông N bị thương 

được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh nhưng sau đó tử vong do 

chấn thương sọ não. 

Tại biên bản khám nghiệm hiện trường do Công an huyện Lộc Hà lập hồi 14 

giờ 30 phút ngày 20/ 9/ 2017 phản ánh: 

Hiện trường nơi xảy ra tai nạn là đoạn đường 70m đang trong quá trình thi 

công, thuộc địa phận thôn Phú Đông, xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. 

Nửa phía bên phải theo hướng Bãi biển Xuân Hải, xã Thạch Bằng đi xã Thạch Mỹ, 

huyện Lộc Hà đã rải thảm nhựa bằng phẳng chưa kẻ vạch sơn phân chia làn đường, 

phần đường xe chạy, rộng 18m. Dải phân cách cứng giữa đường chưa thi công 

hoàn thành có nhiều chỗ để khoảng trống người và phương tiện tham gia giao 

thông đi qua. Đường chưa cắm hệ thống biển cảnh báo nguy hiểm hay hệ thống 

báo hiệu đường bộ. Đoạn đường thẳng, ngoài khu vực đông dân cư, ngoài khu vực 

giới hạn tốc độ, không bị giới hạn tầm nhìn. 

Xác định tâm của đường bê tông đường lên Nghĩa trang Bãi Cát, thôn Phú 

Đông, xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh làm điểm mốc định vị. Xác 

định mép đường nhựa phía bên phải của đường 70m hướng từ Bãi biển Xuân Hải, 

xã Thạch Bằng đi xã Thạch Mỹ làm điểm chuẩn để đo. 

Việc khám nghiệm hiện trường được tiến hành theo hướng từ Bãi biển Xuân 

Hải, xã Thạch Bằng đi xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà. Sau khi tai nạn xảy ra, hiện 

trường để lại các dấu vết mới như sau: 
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Vết số 1: Vị trí vết trượt mặt đường dài 4,25m rộng 2cm, chiều hướng của vết 

trượt từ bãi biển Xuân Hải, xã Thạch Bằng đi xã Thạch Mỹ, Lộc Hà. Điểm đầu vết 

trượt cách điểm định vị tâm đường bê tông của đường ra nghĩa trang Bãi Cát theo 

hình chiếu vuông góc về hướng Thạch Mỹ là 1,2m. Cách mép đường nhựa bên 

phải 6,65m, cách điểm đầu vết trượt số 2 theo hình chiếu vuông góc về phía bãi 

biển Xuân Hải, xã Thạch Bằng là 2,3m. Điểm cuối vết trượt mặt đường cách mép 

đường nhựa bên phải 4,5m. 

Vết số 2: Vị trí vết trượt mặt đường dài 2,15m rộng 2cm. Chiều hướng vết trượt 

từ bãi biển Xuân Hải, xã Thạch Bằng đi xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà. Điểm đầu 

vết trượt cách mép đường nhựa phía bên phải 7,2m, cách điểm đầu vết trượt mặt 

đường số 1 theo hình chiếu vuông góc về phía xã Thạch Mỹ là 2,3m. Điểm cuối 

vết trượt cách mép đường nhựa phía bên phải 7,2m, cách tâm vết máu số 3 theo 

hình chiếu vuông góc về phía bãi biển Xuân Hải, xã Thạch Bằng 1,3m. 

Vết số 3: Vị trí vết máu có kích thước 0,33m x 0,2m. Vết máu không rõ hình, 

tâm vết máu cách mép đường nhựa bên phải 6,8m, cách điểm cuối vết trượt số 2 về 

phía xã Thạch Mỹ theo hình chiếu vuông góc là 1,3m. 

Ngoài ra trên hiện trường không để lại dấu vết mới nào liên quan đến tai nạn. 

Bên cạnh đó, thời điểm xảy ra tại nạn làm cho ông Nguyễn Văn N bị tử vong, 

bị cáo Nguyễn Phúc H điều khiển xe mô tô đã có giấy phép lái xe theo quy định 

của pháp luật. 

 Do đó, Toà có đầy đủ các căn cứ để xét xử bị cáo Nguyễn Phúc H về tội “Vi 

phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo khoản 1 Điều 

202 - BLHS như Cáo trạng của VKSND huyện Lộc Hà đã truy tố là đúng người, 

đúng tội, đúng pháp luật. 

Hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Phúc H đã xâm phạm đến trật tự an ninh 

chung trên địa bàn, đã xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của công dân được pháp 

luật bảo vệ. Trong vụ án này, hành vi phạm tội của Nguyễn Phúc H đã vi phạm vào 

khoản 23 Điều 8 Luật giao thông đường bộ: " Các hành vi bị nghiêm cấm: Hành vi 

vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, hành vi khác gây nguy hiểm cho người và 

phương tiện tham gia giao thông đường bộ". Điều này thể hiện bị cáo coi thường 

pháp luật, coi thường tính mạng, sức khỏe của công dân. Do đó Tòa cần xét xử bị 

cáo một mức án nghiêm để giáo dục bị cáo thành người có ích cho xã hội. 

Tuy nhiên cũng cần xem xét cho bị cáo một số tình tiết giảm nhẹ sau: Bị cáo 

cùng gia đình đã tự nguyện bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả tội phạm gây 

ra và thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bên cạnh đó, bị cáo từ trước đến nay 

chưa có vi phạm gì, nay phạm tội lần đầu. Ngoài ra, đại điện hợp  pháp của người 

bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, bị cáo có con còn nhỏ và hoàn 

cảnh gia đình khó khăn. Vì vậy nghĩ nên áp dụng điểm b, p khoản 1, 2 Điều 46-

BLHS để giảm nhẹ cho bị cáo khi quyết định hình phạt và áp dụng khoản 1, 2 Điều 



 

 5 

60-BLHS cho bị cáo được hưởng án treo cũng đủ điều kiện giáo dục bị cáo thành 

người có ích. 

Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa hôm nay, đại diện hợp pháp của người  

bị hại đã được bồi thường đầy đủ không yêu cầu bồi thường thiệt hại gì thêm, 

người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cũng không yêu cầu bị cáo phải bồi 

thường thiệt hại nên Tòa miễn xét. 

Về vật chứng: Trong quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà 

đã thu giữ các vật chứng sau: 

- 01 (một) xe gắn máy nhãn hiệu: SYMEX50, số loại: EX50, BKS: 38AL - 

00207 màu sơn: xanh, dung tích: 49,5 cm
3
, số máy: 139FMB520413, Số khung: 

B5UMET520413, xe đã qua sử dụng (không kiểm tra chất lượng bên trong); 01 

(một) xe máy nhãn hiệu: HONDA, số loại: JC432 WAVE RSX, BKS: 37B1 - 

237.81 màu sơn: đỏ - đen - bạc, số máy: C43E-6058427, Số khung: BY-140001, xe 

đã qua sử dụng (không kiểm tra chất lượng); 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe 

mô tô số: 128094 do Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cấp ngày 05 tháng 4 năm 

2011 mang tên Trần Thị L, địa chỉ: Xóm 11, Diễn Hùng, Diễn Châu, Nghệ An; 01 

(một) giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô số: 007343 do Công an huyện Lộc Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 19 tháng 11 năm 2016 mang tên Nguyễn Văn N, địa chỉ: 

thôn Phú Đông, xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Trong quá trình điều 

tra, cơ quan điều tra-Công an huyện Lộc Hà đã xét thấy không ảnh hưởng đến việc 

xử lý vụ án và đã trả lại các tài sản trên cho chủ sở hữu nên Tòa miễn xét. 

- Bên cạnh đó, Cơ quan điều tra-Công an huyện Lộc Hà đã thu giữ 01giấy phép 

lái xe hạng A1, số: 400173005934, cấp ngày 27 tháng 02 năm 2017 mang tên 

Nguyễn Phúc H, địa chỉ: xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.Tòa xét thấy 

không cần thiết phải cấm Nguyễn Phúc H làm công việc nhất định nên  trả lại cho 

Nguyễn Phúc H giấy phép lái xe trên. 

Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí HSST theo quy định của pháp luật. 

   Vì các lẽ trên 

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố Nguyễn Phúc H phạm tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương 

tiện giao thông đường bộ”.  

Áp dụng khoản 1 Điều 202; điểm b, p khoản 1, 2 Điều 46; khoản 1, 2 Điều 60-

BLHS xử phạt Nguyễn Phúc H 09 (chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời 

gian thử thách 18 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Giao bị cáo Nguyễn Phúc H cho UBND xã Thịnh Lộc và gia đình giám sát, 

quản lý, giáo dục trong thời gian thử thách. 
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Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện 

theo quy định tại khoản 1, Điều 69-Luật Thi hành án hình sự. 

- Trả lại cho Nguyễn Phúc H giấy phép lái xe hạng A1, số: 400173005934, cấp 

ngày 27 tháng 02 năm 2017 mang tên Nguyễn Phúc H, địa chỉ: xã Thịnh Lộc, 

huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. 

Về án phí: Áp dụng khoản 1, 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136-BLTTHS và điểm 

a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

UBTVQH buộc bị cáo Nguyễn Phúc H phải nộp 200.000 án phí HSST. 

Báo cho bị cáo, đại diện hợp pháp của người bị hại, người có quyền lợi và 

nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án này lên Toà án cấp trên trong hạn 

15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

            TM HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Nơi nhận                                              THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- TAND cấp cao; 

- Phòng GĐKT-TAND tỉnh; 

- Công an Lộc Hà; 

- VKSND Lộc Hà; 

- UBND xã T;          
- Chi cục THA dân sự huyện Lộc Hà;        

- THA hình sự; 
- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu VP;                    Trần Xuân Quang 
- Lưu HS; 


